

Phụ lục I
YÊU CẦU MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI NGUỒN 
NƯỚC ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND 
[bookmark: _GoBack]ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Bảng 1. Chỉ tiêu đối với nguồn nước ngọt nuôi trồng thủy sản
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức chỉ tiêu

	1
	Độ trong
	cm
	≥ 30

	2
	Hàm lượng NH3 trong điều kiện:
pH = 6,5 và to = 150C
pH = 8,0 và to = 150C
pH = 6,5 và to = 200C
pH=8,0 và to = 200C
	mg/l
	
≤ 2,20
≤ 1,33
≤ 1,49
≤ 0,93

	3
	Dầu mỡ (khoáng)
	 
	Không quan sát thấy váng, nhũ

	4
	Nguyên sinh động vật và ký sinh trùng gây bệnh
	Cá thể
	Không có


 
Bảng 2. Chỉ tiêu đối với nguồn nước lợ/mặn nuôi trồng thủy sản
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị cho phép

	1
	Ôxy hòa tan (DO)
	mg/l
	≥ 4

	2
	pH
	 
	7 < pH < 9, dao động trong ngày không quá 0,5

	3
	Độ mặn
	‰
	5  ≤ S (‰) < 35 ‰

	4
	Độ kiềm
	mg/L
	60 < kH <180

	5
	Độ trong
	cm
	20 - 50

	6
	NH3
	mg/l
	< 0,3

	7
	H2S
	mg/l
	< 0,05

	8
	Nhiệt độ
	°C
	18 < t0C < 33











Phụ lục II
YÊU CẦU MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị thông số

	1
	Mùi
	-
	Không khó chịu

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	≤ 50

	3
	COD
	mg/l
	≤ 100

	4
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	≤ 100

	5
	Clorua
	mg/l
	≤ 600

	6
	Amoni (tính theo Nitơ)
	mg/l
	≤ 10

	7
	Coliform
	MNP/100ml
	≤ 5000







